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QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt Chương trình hỗ trự pháp lý liên ngành 
cho doanh nghiệp nhò và vừa giai đoạn 2021 - 2025

THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ

Cản cử Luật Tô chức Chinh phủ ngày ì 9 thảng 6 năm 2015; Luật sứa 
đòi, hô sung một 50 điểu cùa Luật Tổ chức Chinh phù và Luật Tồ chức chinh 
qttyển địa phuơng ngày 22 tháng / 1 năm 2019:

Căn cứ Luật Hồ trợ doanỉi nghiệp nhỏ và vừa ngày  12 tiicuig 6 năm 20ì 7;

Càn cứ Luật Ngân sách nhà ntrớc ngày 25 thủng 6 năm 2015;

Cân cứ Nghị định sổ 55/20¡9/NĐ-CP ngừv 24 tháng 6 năm 2019 của 
Chinh phủ về ho trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo để nghị của Bộ trướng Bộ Tư phápt

QUYẾT ĐỊNH:

Diều 1. Phê duyệt Chương trinh hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 (gọi lai là Chương trình), với nội 
dung chinh như sau:

I. M Ụ C  T IÊ U

1. Mục tiêu chung

Triền khai thực hiện dồng bộ, hiệu quã, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017, Nghị định sổ 55/2019/ND-CP 
ngày 24 tháng 6 năm 2019 cùa Chinh phũ vẻ hỏ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ vả vừa.

Kế thừa, phát huy kết quả của Chương trinh hỗ trợ pháp lý liên ngành 
dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Chương trinh được phê duyệt



nhảm: (i) triền khai đồng bộ. hiệu quá. cõng khai, minh bạch, ứng dụng thành 
tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lân thứ tư trong hoạt dộng hỏ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ vả vừa, đáp ứng nhu câu hỗ trợ pháp lý của doanh 
nghiệp; bào dâm có trọng lâm, trọng diêm, thiết thực, phù hợp với khả năng 
càn dối nguồn lực; (ii) định hưứng cho các hoạt động hồ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ vả vừa cùa các bộ, ngành, địa phương; (iii) nản^ cao hiểu 
biết, ý thức vồ thói quen tuân thũ pháp luật, hạn chế rũi ro, vưởng mảc pháp lý 
trong hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp nhò và vừa. thúc đây sự tham 
gia xây dựng, hoàn thiện chinh sách, pháp luật kịp thời nhảm phục vụ doanh 
nghiệp phát triển, cãi thiện môi trường dâu tư, kinh doanh, góp phản nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quà tổ chức thi hãnh pháp luật.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ vả vừa, gom: (i) 
xây dựng, quản lý. duy tri. cập nhật, khai thác và sử dụng 01 cơ sở dử liệu về 
vụ việc, vưứnií mẳc pháp lý cho doanh nghiệp nhô và vừa; (ii) cung cấp các 
chinh sách, đề án, chương trinh hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhó vả vừa 
của các bộ. ntậành, địa phương; (iii) tiếp nhận 100% phân ánh từ doanh nghiệp 
nhỏ vả vừa đê đê xuất, kiên nghị ca  quan nhà nước cỏ thàm quycn giải quyèt 
vưcmg măc, hoàn ihiện pháp luật vả tồ chức thi hành pbáp luậlbiệu quả.

b) Bồi dường kiến thức pháp luật cho: (i) tối thiểu 30% doanh nghiệp 
nhô vả vừa nhăm nâng cao hiêu biét. ý thức tuân thủ pháp luật của doanh 
nghiệp, hồ trợ doanh nuhiệp phỏng ngừa, giâm thiêu rủi ro pháp lý trong kinh 
doanh: (ii) tỏi thiêu 60% người làm công lác hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa nhâm nâng cao nâng lực hồ trạ  pháp lý cho doanh niihiệp.

c) Tổ chức các hoạt dộng lư vắn phãp luật, bao gồm: tư vẩn trực tiếp cho 
doanh nghiệp nhò và vừa; tư vân pháp luật qua diễn đàn, dối thoại vả các hoạt 
dộng tu  van khác phù hợp với quy dịnh của pháp luật nhảm dãni bảo 100% đê 
nghị tư  vấn cũa doanh nghiệp nhò vả vừa thông qua Chưonẹ trinh được giãi 
quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thâm quyèn giãi quyết.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Nhỏm hoạt động cung càp thông tin phãp lý

a) Xây dựng, quàn lý, duy tri. cập nhật, khai thác vả sứ dụng cơ sở dừ 
liệu pháp luật

- Xây dựng, quán lý. duy tri, cụp nhật, khai thác và sử  dụng cơ sỡ dừ liệu 
về vụ việc, vướng măc pháp lý hao gom:

+ Các bân án. quyết định cúa tòa án; phán quyết, quyết dịnh của trợne tài 
thương mại; quyêl định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyểt dịnh xử lý vi phạm
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hành chinh liên quan đốn doanh nghiệp có hiệu lực thi hành vả dược phép 
công khai hoặc kẻt nổi với công thông tin điện tử  công khai các vàn bản nảy;

+ Cảc văn bủn trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Uy han nhân dán tinh, 
thành phổ trực thuộc trung ương dối với các vướng mẳc pháp lý cho doanh 
nghiệp nhó vả vừa trong quá trinh ãp dụng pháp luật;

+ Các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vẩn viên pháp luật dối 
với các vụ việc, vướng mẳc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhò và vừa.

- Cập nhật, khai thác, sử dụng cơ  sở dừ liệu pháp luặi trom» và ngoài 
nước đổ hỗ trạ  hoạt dộng cung cấp thông tin pháp lý cho dtxuih niihiệp nhỏ và vừa.

- Nảng càp, hoàn thiện trang thông tin diện tử hồ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng các mạng xă hội để cung cẩp thông tin pháp lý, 
tiép nhận, giải quyêt vướng mắc pháp lý cũa doanh nghiệp nhó vả vừa.

- Tiếp nhận yêu cầu hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải 
dáp vướng mac pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật theo quy 
định của Nghị định sô 55/2019/NĐ-CP; tòng hợp các phân ảnh, kiến nghị của 
doanh nghiệp nhỏ vả vừa đe để xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước cỏ thẩm 
quyển hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp Uiậỉ hiẻu quả.

b) Xây dựng các chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luậi cho doanh 
rmhiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thônu

- Xây dựng các chuyên mục nàng cao kiến thức pháp luật liên quan dén 
hoạt động đâu tư. kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trẽn đãi truyền 
hình, đài phát thanh vả các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

- Xây dựng các phóng sự, chuyên đề pháp luật đề cập nhật kịp thời, cung 
cáp thông tin pháp luật các lĩnh vực, vấn đề pháp lv mà doanh nghiệp nhỏ và 
vừa quan lâm nhâm dâng tài trên các trang thông (in điện tử, mạng xã hội.

c) Tổ chức hội nghị, diễn dàn dổi thoại với doanh nghiệp nhỏ vả vừa

- Tồ chức các hội nghị đối thoại đổ cung cấp thông tin pháp lý, giãi quyết 
vưởng mác về các vấn đề pháp lỹ theo quy định của Nghị định sổ 55/2019/NĐ-CP 
liên quan đen hoạt dộng của doanh nghiộp nhỏ và vừa.

- Tô chức các diễn đàn kinh doanh và pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thõng qua ứng dụng cóng nghệ thông tin, thảnh tựu của cuộc Cách mạng 
còng nghiệp lân thử tư.

d) Xây dựng bân tin, tài liệu điện tử hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhó 
và vừa
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Xây dựnẹ và phát hành định kỳ các bản tin pháp luật, tải liệu điện tử 
theo chuyên đê vê các lĩnh vực pháp luật, thõng tin pháp lý. cảnh báo vi phạm 
pháp luật, rủi ro pháp lý... nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Cung cấp thông tin về còng tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
vả vừa

- Tô chức các sự kiện, hoạt dộng truyền thông về Chương trinh, cung cấp 
thông tin vẻ các chinh sách, hoạt động hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trong các dê ản. dự án, chương trinh hồ ượ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa của các bộ. ngành, địa phương và các hình thức khác.

- Xây dựng, phổ hiến tài liệu diện tử về công lác hổ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhò vả vừa.

- Cập nhật tinh hinh triên khai còng tác hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ vả vừa trong phạm vi cả nước.

2. Nhóm hoạt động bồi dường kicn thức pháp luật

a) Bồi dường kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tô chức các chương trinh, hoạt dộng bồi dường kiến thức pháp luật cho 
người quàn lý, dicu hành, người phụ trách còng tác pháp chẻ NÀ ri lao 
động cùa doanh nghiệp nhò vả v ừ a

- Xây dựng hộ thắng bãi giăng, tài liệu điện tử  cung cấp kiến thức pháp 
luật đàu tư. kinh doanh, các cam kết quốc tế cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa.

b) Bổi dường kiến ihức pháp luật cho người làm công lác hồ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tô chức các chương trinh bồi dường (trực tiểp hoặc qua phương tiện 
truyền thông) giừa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hổ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

-  Tô chức các chương trinh bôi dường, trao đòi kinh níihiệm, nhân rộng 
mô hình hiệu quả ưong công tác hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Nhõm hoạt dộng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhó vả vừa

a) Tư vấn pháp luật qua diền đàn, dối thoại

-  Tỏ chức các hội nghị dỏi thoại ve các chuycn dề pháp lý chuycn sâu 
giửa cơ  quan nhã nước cỏ thâm quyền, hiệp hội, hội doanh nghiệp, chuyên 
gia, người quân lý, điêu hành, người phụ trách công tác pháp chế cúa doanh 
nghiệp nhỏ vả vừa.
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- Xây dựng, điều hành, quàn lý diền đàn hỏi đáp pháp luật về đầu tư. 
kinh doanh trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh ntihiệp nhỏ 
và vừa.

b) Tư vân qua thư diện lừ, mạng xâ hội vả ửng dụng thảnh tựu cuộc 
Cách mạng công nghiệp lẩn thử tư

-T ổ  chức hoạt động tư vắn qua hệ ihống ihư điện tử. mạng xá hội trên cơ 
sỡ đẻ nghị cùa doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- ứ n g  dụng công nghệ thòng tin và thành tựu của cuộc Cách mạng còng 
nghiệp lân thử tư đê thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Tư vấn thõng qua mạng lưới tư ván viên pháp luật

Trên cơ  sở thông tin về mạng lưới tư  vấn viên pháp luật được đăng tài 
trên Trang thông tin diện tử hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn dịch vụ tư vẩn pháp luật với tư  vấn viên 
pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vẩn vicn pháp luật theo quy định; 
doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi ho sơ trực tiêp hoặc qua dịch vụ bưu chinh hoặc 
băng phương thức diện tử dên Chương, uânh p ỉ ộ  Tư pháp) đẽ nghị hồ trợ chi 
phí tư vân pháp luật về vụ việc, vướng mãc theo quy định tại Nghị định 
sổ 55/2019/ND-CP.

III. TỎ CHỨC THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổ chức điều hành chương trình

a) Cơ chế tổ chức trien khai

Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển 
khai thực hiện các hoạt động của Chương trinh.

b) Cơ chề kiểm tra, giám sát, dánh giá, tổng kết Chưang trình

- Tổ chức khảo sát thường xuyên nhàm xác định nhu cầu của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa đê triền khai các hoạt động cung cấp thõng tin, bồi dường 
kiến thức phảp luật, tư vấn pháp luật và đảnh giá các hoạt động này cũa 
Chương trinh.

- Tổ chức kiêm tra, giám sát việc thực lìiện các hoạt dộng của Chương 
trinh theo quy dịnh của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

- TỔ chức sơ kết hàng nânì de đánh giá kct quà thực hiện các hoạt động 
cùa Chương trình, tổng hợp các dò xuất, kiến nghị de làm căn cứ  xây dựng kế 
hoạch hoạt dộng cho năm tiếp theo.
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- Tộ chức dảnh ^iá kết quả thực hiện, tác động đổi với dổi tượng thụ 
hường, tông hạp ý kiến phản hoi của doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đổi 
tượng khác có liên quan dỏ làm cơ sờ đánh giá, điều chinh, nâng cao hiệu quả 
hoạt động hảng nảm, tòng ket hoạt động của Chương trinh.

- Bộ Tư  pháp tỏ chức tóng kết hoạt dộnẹ cũa Chương irinh giai đoạn 
2021 - 2025, báo cảo Thủ tướng Chính phủ kêt quả tỏng kẽi hoạt động của 
Chương trinh giai doạn 2021 - 2025 trong quý III năm 2025.

2. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Tư pháp

- Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình.

- Xây dựng, ban hành hoặc trinh cấp có thẩm quyền ban hảnh các vân 
bản quy pháp pháp luật liên quan dên còng tác hồ ượ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ vả vừa; xây dựng các quy chê, quy định tò chức và hoạt động của 
Chương trình.

- Xây dựng, phê duyệt kổ hoạch hoạt động hàng năm de xác định cụ the 
các hoạt động ưu tiên triền khai thực hiện Chương trình trong năm dó.

- Xây dựng dự toán kinh phi thực hiện Chưưng trinh, tổng hợp chung 
irone dự toán cúa Bộ T ư  phãp. giri Bộ Tài chinh đổ bổ trí dự toán theo quy 
định của pháp luật ngân sách nhà nước.

- Hợp tác với các tò chức, cá nhàn tronu và ngoài nước theo quy định của 
pháp luật dê nâng cao chất lượng, hiệu quã của các hoạt động cúa Chương 
trinh vả huy dộng các nguồn lực hợp pháp phục vụ triên khai Chương trinh.

- Lựa chọn cơ quan, tồ chức vả cá nhản thực hiện các hoạt dộng của 
Chương trình theo quy định của pháp luật vê đâu thâu, pháp luật vê ngân sách 
nhã nước, Nghị dịnh sô 55/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

- Chủ tri, hướng dần tò chức thực hiện, kháo sát, kiêm tra, giám sát, đánh 
giả, tổng két việc thực hiện Chương trình.

b) Bộ Tài chính có irách nhiệm chú trì, phôi hợp với Bộ Tư pháp hướng 
dần lập dự toán, quân lý, sử dụng và quyết toán kinh phi ngân sách nhà nước 
cho các hoạt động của Chương trinh.

c) Bộ Kê hoạch và Dâu tư phòi hợp với Bộ Tư pháp lóng uhêp các hoạt 
dộng của Chươnu trình vào các chương trình, đề án, dự án. hoạt động hỗ trợ 
doanh ngliiộp nhỏ và vừa theo quy dịnh của Luật Hổ trợ doanh nghiệp nhỏ vả 
vừa và các vãn băn quy phạm pháp luật có Hên quan.
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d) Các bộ, cơ quan ngang bộ có Irách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp tổ 
chức thực hiện, hồ trợ các hoạt dộng của Chương trinh trong phạm vi. lĩnh 
vực của bộ, cơ quan ngang bộ và đánh giá hiệu quả các hoạt dộng của 
Chương trinh.

e) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, I liộp hội doanh nghiệp 
nhô và vừa V iệt Nam, các hiệp hội, hội doanh nghiệp, to chức đại diện cho 
doanh nghiộp khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ vả quy dịnlì tại Nghị 
dịnh sổ 55/2019/NĐ-CP cỏ trách nhiệm phối họp vởi Bộ Tư pháp thực hiện 
các hoạt dộng của Chương trinh.

g) ủ y  ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc tning ương cỏ trách nhiệm 
phổi hợp, hỗ trự thực hiện các hoạt dộng cùa Chương trình dược triển khai tụi 
địa phương.

3. Kinh phi

a) Kinh phi thực hiện Chương trinh dược cầp từ ngân sách nhà nước.

Căn cứ  vảo nội dung, hoạt dộng cùa Chương trình, Kố hoạch hoạt động 
hàng nồm của Chương trình theo đỏ nghị của Bộ Tư pháp, căn cứ vào khã 
năng cân dổi của ngân sách nhà nước Bộ Tải chinh cỏ trách nhiệm cân dổi, bố 
trí kinh phi từ  nguồn ngân sách nhả nước thực hiện các hoạt động hồ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũa Chương trình ihSĐ quịr định của pháp 
luật về ngàn sách nhả nước.

b) Kinh phi huy dộng, tải trợ, hồ trợ hợp pháp của các tố chức, cá nhân 
trong và ngoải nước phục vụ hoạt dộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhó 
và vừa theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoán (hi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thú tirớng 
Chính phù phê duyệt Chương trình Ỉ1Ỏ trự pháp lý liên ngành dành cho doanh 
nghiệp giai doạn 2010 - 2014 và Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 
năm 2014 của Thủ tướng Chinh phù về việc tiếp tục thực hiện và diều chinh 
nội dung các dự án Chưcmg trình hồ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh 
nghiệp giai doạn 2 0 1 0 - 2014 hết hiệu lực kể tir ngây Quyết định này cỏ hiệu 
lực thi hành. Các hoạt động cúa Chương trinh hỗ trợ pháp lý liên ngành dành 
cho doanh nghiệp dang triển khai thực hiện theo Ọuyêt định sô 585/QĐ-TTg 
vả Quyết định số 2139/ỌD-TTg dược triền khai cho đến khi kct thúc hoạt 
động, việc quyết toán kinh phí dổi với các hoạt dộng này được thực hiện theo 
quy dịnh của pháp luật.
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3. Các Bộ trường, Thú trường cơ quan ngan§ bộ. cơ quan thuộc Chỉnh 
phũ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tinh, thảnh phố IRTC ihuộo trung ương và 
cảc cơ  quan, tô chức cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyềt định này./.

A 'ffinhộn:
- Ban Bỉ thư Trung ương Dâng;
- Thủ tưởng, các Phó Thủ tưiVng Chính phủ;
- Cảc bộ, cơ quan ngang bộ. cơ quan thuộc Chính phú;
- HĐND, UBND các tinh, thảnh phô trực thuộc
- Vản phòng Trung ư ong và akc Ban của Dáng;
- Vản phùng Tồng Bí ihir,
- Vin phòng Chủ tịch nước:
- Hội đỏng Dán lộc vả các ửy ban của Quốc hội;
• Vẫn phòng Ụuóc hội;
- Tòa án nhãn đàn lối cao;
* V iện kicm sa! nhản dãn tói cao;
- Kicm toán Nhũ nước;
* ủ y  ban Trung ương M |t irận Tồ quốc Việl Nam:
- Phòng Thương mại v i Công nghiệp Việt Nam;
• Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vả vira Việt Nam;
- Co quan trung ương cĩc đoàn thc;
- VPCP: RTCN, các PCN. Trụ lý TTg.

TGĐ còng TTĐT. các Vụ, Cục:
-Lưu: V T .P L (2). ^08

TƯỚNG

Xuân Phúc


